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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính, 
Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, 

Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 
Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 7946/VPCP-KSTT ngày 08 tháng 10 năm 2012; Công văn số 8353/VPCP-KSTT ngày 19 tháng 10 năm 2012, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008, Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ những vấn đề cơ bản của Dự thảo Nghị định như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Sau hơn hai năm triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã vận hành và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao: từ việc tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC, đến việc công bố, công khai, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, rà soát, đánh giá các TTHC hiện hành, cũng như việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính… Kết quả hoạt động bước đầu đã được công dân, tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, kiểm soát TTHC là công việc khó khăn, không chỉ dừng ở việc tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà còn phải được thực hiện thường xuyên và gắn với các hoạt động cụ thể của Bộ Tư pháp nói riêng, ngành tư pháp nói chung, như:  công tác cải cách thể chế, công tác thẩm định, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời phải tăng cường các hoạt động tổ chức và chỉ đạo trực tiếp đối với các đơn vị có liên quan…
Xuất phát yêu cầu thực tế nêu trên, xét đề nghị của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển chức năng, nhiệm vụ, bộ máy làm công tác kiểm soát TTHC trực thuộc Văn phòng Chính phủ về Bộ Tư pháp (tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012); đồng thời, để bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm soát TTHC sớm ổn định, tiếp tục duy trì hiệu quả, Thủ tướng đã chính thức: “Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ xây dựng và trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008, Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và các nghị định khác có liên quan theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong Quý I năm 2013.” (Công văn số 7946/VPCP-KSTT ngày 08 tháng 10 năm 2012 và Công văn số 8353/VPCP-KSTT ngày 19 tháng 10 năm 2012). 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Rà soát, sửa đổi các quy định hiện hành phù hợp với trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính để đảm bảo ổn định, tránh gián đoạn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 7946/VPCP-KSTT ngày 08 tháng 10 năm 2012.
2. Bảo đảm gắn kết, bổ sung và phục vụ tốt công tác thẩm định, thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật… thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp và các tổ chức pháp chế Bộ, ngành. 
3. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa quy định của dự thảo Nghị định với các quy định khác có liên quan. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7946/VPCP-KSTT ngày 08 tháng 10 năm 2012, theo nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ tiến hành rà soát toàn bộ các quy định về kiểm soát TTHC và các quy định có liên quan; đồng thời nghiên cứu, đối chiếu với yêu cầu thực tế của việc chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát TTHC từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 
2. Ngày 19 tháng 10 năm 2012, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Dự thảo Nghị định theo quy trình, thủ tục rút gọn (Công văn số 8353/VPCP-KSTT ngày 19 tháng 10 năm 2012), Bộ Tư pháp đã trực tiếp tổ chức việc soạn thảo Nghị định nói trên. Tuy nhiên, xét thấy nội dung của Dự thảo Nghị định liên quan đến nhiều quy định của các Nghị định khác nhau, nhất là việc tổ chức bộ máy, củng cố thêm nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan, ngày 16 tháng 01 năm 2013, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập gồm đại diện các cơ quan: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, các Sở Tư pháp: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội để soạn thảo Nghị định. 
3. Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị đã được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, giải trình, hoàn thiện và gửi lấy ý kiến của Hội đồng thẩm định. Đến nay, Dự thảo Nghị định đã cơ bản hoàn chỉnh.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 05 điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
Nội dung chủ yếu gồm:

- Sửa đổi Điều 9 về việc tham gia ý kiến đối với quy định về TTHC cho phù hợp với nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đã được chuyển giao về Bộ Tư pháp, sở tư pháp và các tổ chức pháp chế Bộ, ngành;

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 10 về việc giao Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

- Điều 11 về thẩm định quy định TTHC cơ bản giữ nguyên, chỉ lược bỏ một số nội dung: 
+ Bỏ quy định: “Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định văn bản quy phạm pháp luật mời cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính cùng cấp tham gia để thẩm định nội dung thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” tại đoạn 2 khoản 1 cho phù hợp với thực tế hiện nay – Cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC đã trực thuộc hệ thống các cơ quan có chức năng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, việc mời tham gia thẩm định thuộc phạm vi nội bộ của các cơ quan tư pháp.
+ Bỏ quy định: “Thẩm quyền, trình tự và thời hạn thẩm định thực hiện theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật” tại khoản 4, vì ở khoản 1 Điều này đã viện dẫn nội dung này.
- Bãi bỏ Khoản 5 Điều 29 về cách thức rà soát độc lập của Cơ quan Kiểm soát thủ tục hành chính, vì đã có các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 của Điều này;
- Sửa đổi Khoản 4 Điều 30 về trách nhiệm của Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch rà soát trọng tâm, trình Thủ tướng phê duyệt;

- Sửa đổi Điều 31 về trách nhiệm xử lý kết quả rà soát, đánh giá của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh và rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính theo kế hoạch trọng tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
- Sửa đổi Điều 35 về chế độ thông tin, báo cáo: Bộ Tư pháp tiếp nhận và tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 5, Khoản 2 Điều 22, Điều 24, Khoản 1, 2 Điều 26, Khoản 3 Điều 27, Khoản 3 Điều 29, Khoản 3 Điều 30, Khoản 2 Điều 35, Điều 36 về thay thế tên cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. 
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP 
- Về việc thay thế tên cơ quan chủ trì thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính.
- Sửa đổi thời hạn báo cáo định kỳ quy định tại Điều 22 từ 06 tháng một lần sang thời hạn 03 tháng một lần báo cáo.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 36/2012/NĐ-CP về việc lược bỏ nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ cho phù hợp và thống nhất với chức năng kiểm soát TTHC đã chuyển giao cho các cơ quan tư pháp và các đơn vị Pháp chế.
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP về việc bổ sung công tác kiểm soát thủ tục hành chính vào nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.

Điều 5. Điều khoản thi hành: quy định về ngày có hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định.
Trên đây là nội dung Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Nghị định số 36/2012/NĐ-CP và Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị định sửa đổi; văn bản thẩm định; Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định; Bản thuyết minh chi tiết; Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 7633/VPCP-KSTT, số 7946/VPCP-KSTT, số  8353/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 9651/BTP-VP của Bộ Tư pháp và các tài liệu khác liên quan).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Các thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng  Chính phủ (để phối hợp);

- Bộ Nội vụ (để phối hợp);

- Bộ Tư pháp: Bộ trưởng, Thứ trưởng Lê Hồng Sơn, 

các vụ: TCCB, PLDSKT, KTVB;

- Lưu: VT, KSTT.
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